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DANH SÁCH 

NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP LẦN ĐẦU - NĂM 2022 

KHỐI CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

Thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh (Gửi về Thanh tra tỉnh) 

 

STT Họ và tên  Chức vụ Đơn vị công tác  Ghi chú 

1 Phạm Thị Mến 
Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (phụ trách lĩnh 

vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới) 
thị trấn Cồn 01/9/2022 

2 Đỗ Văn Phán Chỉ huy trưởng Quân sự thị trấn Cồn 01/4/2022 

3 Nguyễn Cao Khải 
Văn phòng - thống kê (phụ trách lĩnh vực thống kê và cải 

cách hành chính) 
xã Hải An 01/10/2022 

4 Nguyễn Văn Dương 
Văn phòng - thống kê (phụ trách lĩnh vực Văn phòng 

HĐND, UBND và nội vụ) 
xã Hải Châu 01/9/2022 

5 Phạm Văn Hoan Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hải Châu 01/4/2022 
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STT Họ và tên  Chức vụ Đơn vị công tác  Ghi chú 

6 Trần Văn Đoàn 
Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (phụ 

trách lĩnh vực địa chính và môi trường) 
xã Hải Đông 01/9/2022 

7 Phạm Văn Tuấn 
Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (phụ 

trách lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ) 
xã Hải Đông 01/9/2022 

8 Nguyễn Duy Cương 
Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (phụ 

trách lĩnh vực địa chính và môi trường) 
xã Hải Đường 01/9/2022 

9 Nguyễn Văn Lợi 
Văn phòng - thống kê (phụ trách lĩnh vực cải cách hành 

chính) 
xã Hải Đường 01/3/2022 

10 Lưu Văn Thiện 
Văn phòng - thống kê (phụ trách lĩnh vực Văn phòng 

HĐND, UBND và nội vụ) 
xã Hải Hà 01/9/2022 

11 Ma Thị Vui 
Văn hóa - xã hội (phụ trách lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể 

thao) 
xã Hải Hà 01/9/2022 

12 Nguyễn Thị Thùy Dung 
Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (phụ 

trách lĩnh vực địa chính và môi trường) 
xã Hải Lộc 01/9/2022 

13 Lại Văn Vương Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hải Long 01/4/2022 

14 Hoàng Quang Tuyến 
Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (phụ 

trách lĩnh vực địa chính và môi trường) 
xã Hải Lý 01/9/2022 

15 Trần Văn Phong Tư pháp - hộ tịch xã Hải Minh 01/9/2022 
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16 Phạm Văn Hiếu 
Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (phụ 

trách lĩnh vực địa chính và môi trường) 
xã Hải Minh 01/9/2022 

17 Nguyễn Thị Hạt 
Văn hóa - xã hội (phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh 

và xã hội) 
xã Hải Minh 01/9/2022 

18 Lương Hải Thịnh 
Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (phụ 

trách lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới) 
xã Hải Nam 01/9/2022 

19 Phạm Thị Hằng Tài chính - kế toán xã Hải Phong 01/9/2022 

20 Nguyễn Chí Công 
Văn phòng - thống kê (phụ trách lĩnh vực thống kê và cải 

cách hành chính) 
xã Hải Phong 01/4/2022 

21 Mai Phương Thảo Tư pháp - hộ tịch xã Hải Phương 01/9/2022 

22 Nguyễn Thị Hiên 
Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (phụ 

trách lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ) 
xã Hải Phương 01/9/2022 

23 Lê Xuân Hòa Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hải Phương 01/4/2022 

24 Lại Thị Phương Dung 
Văn hóa - xã hội (phụ trách lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể 

thao) 
xã Hải Phương 01/4/2022 

25 Phạm Trọng Kiên Tư pháp - hộ tịch xã Hải Sơn 01/9/2022 
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26 Vũ Văn Sang Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hải Sơn 01/4/2022 

27 Bùi Văn Dương 
Văn hóa - xã hội (phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh 

và xã hội) 
xã Hải Tân 01/9/2022 

28 Lê Xuân Đức Tài chính - kế toán xã Hải Tây 01/9/2022 

29 Trần Tuấn Hữu 
Văn hóa - xã hội (phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh 

và xã hội) 
xã Hải Tây 01/4/2022 

30 Phùng Ánh Tuyết Tài chính - kế toán xã Hải Triều 01/9/2022 

31 Đinh Thị Hà 
Văn hóa - xã hội (phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh 

và xã hội) 
xã Hải Triều 01/9/2022 

32 Lê Văn Tân 
Văn hóa - xã hội (phụ trách lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể 

thao) 
xã Hải Triều 01/9/2022 

33 Ngô Thị Bích Ngọc Tài chính - kế toán xã Hải Vân 01/9/2022 

34 Đặng Ngọc Danh 
Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (phụ 

trách lĩnh vực địa chính và môi trường) 
xã Hải Vân 01/9/2022 

35 Lương Thị Ngoan 
Văn hóa - xã hội (phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh 

và xã hội) 
xã Hải Vân 01/9/2022 
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36 Mai Văn Nam Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hải Vân 01/4/2022 

37 Hoàng Trọng Tuấn 
Văn phòng - thống kê (phụ trách lĩnh vực Văn phòng 

HĐND, UBND và nội vụ) 
xã Hải Xuân 01/9/2022 

38 Nguyễn Văn Duy 
Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (phụ 

trách lĩnh vực địa chính và môi trường) 
xã Hải Xuân 01/9/2022 

 

Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh; 

- Các đơn vị trong danh sách; 

- Lưu: VT, NV, T.Tr. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đỗ Hải Điền 
 


		2022-12-15T13:25:24+0700


		2022-12-15T13:25:07+0700


		2022-12-15T13:25:07+0700




